
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 12-24 THÁNG - LỚP trẻ lớp D1  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 
Nguyễn thị Luyến  

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 
Bạch thị Bắc  

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 
Nguyễn Thị Luyến  

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 
Bạch thị Bắc  

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: 

- Giáo viên đón trẻ kiểm tra sức khoẻ của trẻ,nhận đồ dùng và kiểm tra đồ dùng cá 

nhân , trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, kiểm tra vệ sinh, điểm 

danh vào sổ theo dõi. 

- Cô đón trẻ niềm nở, vỗ về trẻ để trẻ có cảm giác an toàn khi trẻ mới đến trường 

* Trò chuyện: 

- Trẻ biết chào khi đến lớp, tạm biệt khi ra về,ạ, vâng khi cô hỏi 

- Trẻ biết chào khi có người đến và khi có người hỏi và tạm biệt khi đi ra về, cảm ơn 

khi được nhận quà 

- Hướng dẫn trẻ cất dầy dép, ba lô 

- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Hỏi trẻ một số các con vật nuôi trong gia đình 

- Cho trẻ xem hình ảnh ,hát 1 số bài hát về chủ đề.  

bắt chiếc hành động đơn giản của người thân như by by ,thơm gió ,chào ,.. (MT15)  

MT15 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: Tập theo nhạc chung của nhà trường: 

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Tay sang ngang, ra trước 

+ Chân: Khụy gối, tay lên cao vỗ tay 

+ Lườn: 2 tay sang ngang, 1 tay chống hông vặn mình sang bên. 

+ Bật: Chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng  

 

Chơi - tập có 

chủ định 
T2 

Hoạt động nhận 

biết 

Hoạt động nhận 

biết 

Hoạt động nhận 

biết 

Hoạt động nhận 

biết 
 

 



con mèo  Con Gà  Con voi  Bánh trưng  

T3 

Vận động 

VĐCB: Đi theo 

hướng thẳng 

TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ  

Vận động 

VĐCB: Bò chui 

qua cổng 

TCVĐ: trời nắng 

trời mưa  

Vận động 

CB:Tập bước lên 

xuống bậc  

TCVĐ:Bóng 

tròn to  

Vận động 

VĐCB:Đi có 

mang vật nhỏ 

trên tay và đi hết 

đoạn đường 1,8-

am 

TCVĐ:nu na nu 

nống  

 

T4 

Truyện:Thỏ con 

không vâng lời  

Làm quen văn học 

Thơ :Gà mẹ gà 

con  

Làm quen văn học 

Truyện:Cá và 

chim  

Làm quen văn học 

Truyện :Qủa 

trứng  

 

T5 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hat" 

Rửa mặt như 

mèo" 

NDKH: TC" Tai 

Ai tinh"  

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hat" 

Con gà trống" 

NDKH: TC" di 

chuyển theo âm 

thanh"  

Âm nhạc 

nh: chú voi ở 

bản đôn  

TCAN:Ai nhanh 

nhất  

Âm nhạc 

nh:Sắp đến tết 

rồi  

NDKH Trò chơi 

: “Đó là âm 

thanh gì”.  

 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu con mèo  

Hoạt động tạo 

hình 

- Di màu làm 

mặt nước  

Tô màu con voi  Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu bánh 

trưng  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

- Dạo quanh tắm nắng.cáo và thỏ . Chơi ở khu thả hình thả hạt. Chơi tự do  

- Dạo quanh sân trường.T/C: đuội theo bóng.Chơi ở khu bé khéo tay Chơi tự do  

- VĐ Nhún theo nhạc rửa mặt như mèo T/C , Đuổi bong bóng. Bé chơi với đồ chơi 

mang theo. Chơi tự do  

 



- TC con gì kêu .tc ai bò nhanh hơn Chơi ở khu vận động .Chơi tự do  

- Tắm nắng .tc ai nhanh nhất Chơi ở khu ống thả hình. Chơi tự do.  

* Tuần 2: 

- Dạo quanh sân trường. Chơi ở khu thả hình màu. Chơi tự do  

- T/C: Bóng tròn to. Chơi ở khu bé khéo tay. Chơi tự do  

- T/C: Lộn cầu vồng. Bé chơi với đồ chơi mang theo. Chơi tự do  

- VĐ bài hát:"Một con vịt". Chơi ở khu vận động. Chơi tự do  

- Nhặt lá rụng. Chơi ở khu thả hạt . Chơi tự do  

* Tuần 3: 

- Đọc ca dao :" Công như núi thái sơn". Chơi ở khu thả hạt. Chơi tự do  

- Dạo quanh sân trường.T/C: Lộn cầu vồng . Chơi ở khu vận động . Chơi tự do  

- Vận động bài hát "đố bạn". Chơi trò chơi "nu na nu nống". Chơi tự do  

- VĐ bài hát:" Rửa mặt như mèo". Chơi ở khu bé khéo tay .Chơi tự do  

- Nhặt rác trên sân trường. Chơi ở khu ống thả hình . Chơi tự do  

Tuần 4: 

- dạo quanh sân trường ,tc nu na nu nống ,chơi với đồ chơi ngoài trời  

- Quan sát cây sân trường . Bé chơi với đồ chơi mang theo. Chơi tự do  

- T/C: tắm nắng,tc ai nhanh nhất. Chơi ở khu vận động. Chơi tự do  

- tắm nắng tc gió thổi cây nghiêng. Chơi ở khu thả hạt . Chơi tự do  

- Dạo quanh sân trường.T/C: đuội theo bóng.Chơi ở khu vận động Chơi tự do  

Chơi tập ở các góc 

*Góc bế em: Tiêm phòng cho em búp bê, trẻ chơi thân thiết cạnh trẻ ( Trong tâm) 

*Góc vận động: Tung bắt bóng,lăn bóng, đá bóng ,chi chi chành chành,kéo cưa lừa sẻ. 

*Góc văn học:trẻ đọc thơ ,truyên theo tranh 'Thỏ con không vâng lời, Sóc nâu nhanh 

trí,Cá vàng,Gà me và gà con" 

*Góc hình và màu: Di màu com lợn, Di màu con gà,Làm quả trứng từ giấy báo cũ,Tô 

màu con mèo( Trong tâm)  

- Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc, gần gũi:  

- Trò chơi: bắt chước tiếng kêu, gọi : Bắt chiếc tiếng kêu, dáng đi của gà, vịt. (MT30)  

MT30 



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Hướng dẫn trẻ sau khi ngủ dậy biết cất gối đúng nơi quy đinh 

- Cô vỗ về sẽ tạo cảm giác an toàn cho trẻ cho trẻ ngủ ngon 1 giấc buổi trưa qua bài hát 

" Ngủ ngon" 

- Đọc truyện bắt đầu giờ ngủ bằng tâm trạng thoải mái, khi trẻ bắt đầu buồn ngủ, bật 

nhạc êm dịu để trẻ tự đi vào giấc ngủ ngon 

- Luyện cho trẻ thói quen tốt trong đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Tập cho trẻ ngồi bàn cầm thìa xúc ăn 

- Luyện cho trẻ bê và cất ghế  

- Trẻ ăn các loại thức ăn khác như rau của, quả- Luyên cho Ttrẻ ăn các loại thức ăn 

khác như rau của, quả. Các loại thức ăn thịt, rau (MT8)  

biết gọi người lớn khi đi vệ sinh (MT10)  

thực hiện yêu cầu của cô khi cô gọi đến gần và đi rửa tay (MT20)  

MT8, 

MT10, 

MT20 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- Ôn lại bài cũ ,tc đàn gà trong sân ,chơi góc tự chọn  

-Cho trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về con chó ,con mèo ,TC: Bắt chước dáng đi -,Cho 

trẻ chơi góc tự chọn  

- Ôn luyện vận động tung bóng về phía trước"Cho trẻ đọc đồng dao: Con sên.,Cho trẻ 

chơi góc tự chon  

- Cho trẻ xem vi deo quả trứng ,bắt chiếc các hành động của nhân vật trong truyện gà 

mái mơ .chơi góc tự chọn.  

- Vệ sinh lớp học, lau rửa đồ dùng đồ chơi,Cho trẻ chơi góc tự chọn  

* Tuần 2: 

- Chấm màu chú hươu,TC:Chuồn chuồn bay,Cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Chỉ gọi tên con GÀ - con vịt. - TC: Con gì? Kêu thế nào? Cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Ôn luyện vận động "Đi chay theo hiệu lệnh",Đọc đồng dao "Chí chí chành 

chành",Cho trẻ chơi góc tư chon  

- Cho trẻ chỉ nói tên nhân vật truyên " Gà mái mơ ",TC:tạo dàng các con vật  

- Vệ sinh lớp học, lau rửa đồ dùng đồ chơi ,cho trẻ chơi góc tự chọn  

* Tuần 3: 

- Ôn bài cũ,tc con voi ,chơi góc tự chọn  

 



- ôn bài buổi sáng tc kể tên các con vật sống dưới nước ,chơi tự do ở các góc.  

- Ôn luyện bài thơ"Cá vàng ",TC: Thi ai nhanh,Cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Ôn luyện vận động"Bò qua vật cản",TC: xà phòng bong bóng,chơi tự cọn ở các góc  

- Vệ sinh lớp học, lau rửa đồ dùng đồ chơi ,cho trẻ chơi góc tự chọn.  

*Tuần 4:  

tt bánh trưng ,tc gọi nghé,chơi góc tự chọn  

ôn lại bài cũ ,tc ,ai giỏi nhất ,chơi góc tự chọn  

-kể chuyện cùng cô ,tc ,chú gà con,chơi góc tự chọn  

ôn bài cũ ,tc tai ai tinh ,chơi góc tự chọn  

Ôn lại bài cũ vệ sinh lau dọn đồ dùng lớp học  

Chủ đề - Sự kiện  
Những chú cho -

chú mèo đáng yêu  

Chú gà chú vịt 

đáng yêu  
Con voi to khoẻ  Bé vui đón tết   

 

 


